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BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN THÁNG 

KHU VỰC TỈNH KHÁNH HÒA 

(Tháng 11 năm 2025 ) 
 

1. Phân tích, đánh giá hải văn nổi bật tháng 10 năm 2025 
 

1.1. Sóng biển 

Độ cao sóng trung bình ven bờ dao động từ 0,5 - 1,5m, độ cao sóng trung bình 

ngoài khơi dao động từ 1,0 - 2,0m, lớn nhất từ 2,0 - 4,0m. Sóng hướng Tây Nam sau 

chuyển Đông Bắc. 

Khu vực Đặc khu Trường Sa độ cao sóng trung bình dao động từ 1,0 - 2,0m, độ 

cao sóng lớn nhất dao động từ 2,0 - 4,0m, sóng hướng Tây Nam. 

1.2. Triều cường 

Trong tháng 10/2025 có 03 thời kỳ triều cường từ ngày 01-02, từ ngày 10-13 và 

từ ngày 26-28/10. Đỉnh triều cao nhất các thời kỳ từ 64cm đến 79cm xuất hiện từ 23h - 

02h, chân triều thấp nhất các thời kỳ từ  -100cm đến -70cm xuất hiện từ 06h - 10h. 
 

2. Dự báo hải văn tháng  11 năm 2025 
 

2.1. Sóng biển 

Độ cao sóng trung bình ven bờ dao động từ 0,5 - 2,0m, độ cao sóng trung bình 

ngoài khơi dao động từ 1,0 - 2,5m, lớn nhất từ 3,0 - 5,0m. Sóng hướng Đông Bắc. 

Khu vực Đặc khu Trường Sa độ cao sóng trung bình dao động từ 1,0 - 2,5m, độ 

cao sóng lớn nhất dao động từ 3,0 - 5,0m, sóng hướng Tây Nam sau chuyển Đông Bắc. 

2.2. Triều cường 

Trong tháng 11/2025, có 02 thời kỳ triều cường từ ngày 07-11 và từ ngày 22-25. 

Đỉnh triều cao nhất các thời kỳ từ 79cm đến 89cm xuất hiện từ 23h - 01h, chân triều 

thấp nhất các thời kỳ từ -120cm đến -83cm xuất hiện từ 07h - 09h. 
 

Bảng 1. Dự báo vùng biển, điểm tỉnh Khánh Hòa  tháng 11 năm 2025 
 

Vùng biển,  

điểm dự báo 

Ngày 

Yếu tố dự báo 
10 ngày đầu 10 ngày giữa 

Những ngày 

cuối 

Vịnh Nha Trang 
Thủy triều 

Hx (cm) 89 84 79 

Thời gian 23h/09 00h/11 23h/24 

Hm (cm) -96 -85 -87 

Thời gian 07h/09 09h/11 07h/24 

Sóng biển H (m) 1,0 - 2,5 1,0 - 2,5 1,0 - 2,5 

Vịnh Phan Rang 
Thủy triều 

Hx (cm) 89 85 83 

Thời gian 22h/08 00h/11 23h/24 

Hm (cm) -106 -95 -96 

Thời gian 07h/09 09h/11 07h/24 

Sóng biển H (m) 1,0 - 2,5 1,0 - 2,5 1,0 - 2,5 
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Vùng biển,  

điểm dự báo 

Ngày 

Yếu tố dự báo 
10 ngày đầu 10 ngày giữa 

Những ngày 

cuối 

Đặc khu Trường 

Sa 

Thủy triều 

Hx (cm) 89 84 82 

Thời gian 23h/09 00h/11 23h/24 

Hm (cm) -99 -87 -87 

Thời gian 07h/09 09h/11 07h/24 

Sóng biển H (m) 1,5 - 3,0 2,0 - 4,0 2,0 - 4,0 

Điểm Trường Sa 
Thủy triều 

Hx (cm) 89 84 82 

Thời gian 23h/9 00h/11 23h/24 

Hm (cm) -99 -87 -87 

Thời gian 07h/11 09h/11 07h/24 

Sóng biển H (m) 0,5 - 2,0 1,0 - 2,5 1,0 - 2,5 

Điểm Song Tử 

Tây 

Thủy triều 

Hx (cm) 87 82 80 

Thời gian 23h/09 00h/11 22h/23 

Hm (cm) -95 -84 -83 

Thời gian 07h/09 09h/11 07h/24 

Sóng biển H (m) 0,5 - 2,0 1,0 - 2,5 1,0 - 2,0 
 

 

 

3. Khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết, hải văn nguy hiểm 

Trong tháng, vào những ngày ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão, gió mùa 

Tây Nam và không khí lạnh gây triều cường, sóng lớn cần đề phòng xâm thực, sạt lở 

bờ biển khu vực ven bờ tỉnh Khánh Hòa. 

4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt 

động kinh tế - xã hội 

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa (bao 

gồm Đặc khu Trường Sa) đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. 
 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h00 ngày 01/12 

Tin phát lúc: 16h00   
 

 


